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Ba Đình, ngày 28 tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp Giấy chứng nhận cho tập thể và giáo viên đạt thành tích 

 trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp THCS quận Ba Đình năm học 2022-2023  

 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng; Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành 

quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND quận Ba 

Đình về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình;  

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 05/10/2022 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Ba Đình năm học 

2022-2023; Căn cứ Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Ba Đình năm 

học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Tổ giáo vụ THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho 14 

tập thể và 43 giáo viên tham gia đạt thành tích trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp 

THCS quận Ba Đình năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường THCS trên địa bàn quận có giáo viên đạt giải thực hiện 

việc trao thưởng theo điều kiện nhà trường và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ giáo vụ THCS của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn quận và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng GDTrH, Sở GDĐT; 

- UBND quận; 

- Đ/c Chủ tịch UBND quận; 

- Đ/c Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận; 

- Phòng Nội vụ quận; 

- Các trường THCS trên địa bàn quận; 

- Lưu: VT, Tổ THCS. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận 
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DANH SÁCH  

Xếp giải tập thể đạt thành tích trong công tác tổ chức và tham gia 

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Ba Đình năm học 2022-2023  

 (Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-PGDĐT ngày 28/02/2023 

 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình) 

 

STT Đơn vị  Xếp giải 

1 Trường THCS Giảng Võ Xuất sắc 

2 Trường THCS Phan Chu Trinh Xuất sắc 

3 Trường THCS Thăng Long Nhất 

4 Trường THCS Thành Công Nhất 

5 Trường THCS Nguyễn Công Trứ Nhất 

6 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Nhất 

7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Nhì 

8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nhì 

9 Trường THCS Ba Đình Nhì 

10 Trường THCS Phúc Xá Nhì 

11 Trường THCS Thống Nhất Nhì 

12 Trường THCS Nguyễn Trãi Nhì 

13 Trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm KHGD Ba 

14 Trường THCS Vinschool Metropolis Ba 

Danh sách gồm 14 tập thể./.  
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DANH SÁCH  

Cá nhân đạt giải trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS  

quận Ba Đình năm học 2022-2023  

 (Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-PGDĐT ngày 28/02/2023 

 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình) 

 
I. MÔN NGỮ VĂN 

TT Họ và tên Môn Trường THCS Đạt giải 

1 Nguyễn Hạnh Lê Ngữ văn Giảng Võ Xuất sắc 

2 Hà Thị Thu  Ngữ văn Thành Công Xuất sắc 

3 Hồ Bạch Phượng Ngữ văn Thăng Long Nhất 

4 Vũ Lan Hương Ngữ văn Nguyễn Tri Phương Nhất 

5 Tạ Thị Lan Phương Ngữ văn Thực Nghiệm KHGD Nhất 

6 Phạm Thị Quỳnh Duyên  Ngữ văn Ba Đình Nhất 

7 Nguyễn Thị Nguyệt Ngữ văn Phan Chu Trinh Nhất 

8 Lưu Hoàng Yến Ngữ văn Phúc Xá Nhất 

9 Lê Thị Kim Phượng Ngữ văn Thành Công Nhất 

10 Lương Thị Hải Yến Ngữ văn Giảng Võ  Nhì 

11 Nguyễn Thị Minh Dương  Ngữ văn Phan Chu Trinh  Nhì 

12 Chu Thanh Hằng Ngữ văn Hoàng Hoa Thám Nhì 

13 Trịnh Bình An Ngữ văn Nguyễn Trãi Nhì 

14 Nguyễn Thu Huyền  Ngữ văn Thống Nhất Nhì 

15 Nguyễn Hiền Lương Ngữ văn Thăng Long Nhì 

16 Nguyễn Thị Phương Thảo Ngữ văn Mạc Đĩnh Chi Ba 

17 Nguyễn Kiều Hồng Trang Ngữ văn Nguyễn Công Trứ Ba 

18 Phạm Thị Ngọc Ngữ văn Vinschool Metropolis Ba 

 
II. MÔN LỊCH SỬ 

TT Họ và tên Môn Trường THCS Đạt giải 

1 Tô Thị Mai Hương Lịch sử Phan Chu Trinh Xuất sắc 
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2 Chu Thị Mai Lịch sử Thăng Long Xuất sắc 

3 Cao Thị Hải Yến Lịch sử Nguyễn Công Trứ Nhất 

4 Ngô Thị Thanh Huyền Lịch sử Nguyễn Tri Phương Nhất 

5 Bùi Ngọc Đạo Lịch sử Hoàng Hoa Thám Nhất 

6 Trần Thị Việt Hà Lịch sử Giảng Võ Nhất 

7 Nguyễn Thị Kim Dung Lịch sử Vinschool Metropolis Nhì 

8 Phạm Thanh Hà Lịch sử Mạc Đĩnh Chi Nhì 

9 Nguyễn Thị Liên Lịch sử Thống Nhất Nhì 

10 Đỗ Thị Thúy Lịch sử Thành Công Ba 

11 Nguyễn Thảo Trang Lịch sử Phúc Xá Ba 

12 Nguyễn Thị Vân Lịch sử Ba Đình Ba 

 
III. MÔN HÓA HỌC 

TT Họ và tên Môn Trường THCS Đạt giải 

1 Nguyễn Anh Tuấn Hóa học Mạc Đĩnh Chi Xuất sắc 

2 Đỗ Lệ Quyên Hóa học Nguyễn Công Trứ Xuất sắc 

3 Đỗ Thị Phương Thảo Hóa học Nguyễn Trãi Nhất 

4 Nguyễn Thị Huyền Tâm Hóa học Giảng Võ Nhất 

5 Cấn Thị Duyên Hóa học Phan Chu Trinh Nhất 

6 Lại Phú Quân Hóa học Thống Nhất Nhất 

7 Hoàng Thị Ngọc Lan Hóa học Hoàng Hoa Thám Nhì 

8 Lê Thị Hương Hóa học Ba Đình Nhì 

9 Trần Thị Thúy Nga Hóa học Phúc Xá Nhì 

10 Nguyễn Thị Oanh Hóa học Thăng Long Nhì 

11 Lê Thanh Tuấn Hóa học Thành Công Ba 

12 Đào Thị Mai Oanh Hóa học Thực Nghiệm KHGD Ba 

13 Dư Thanh Huyền Hóa học Nguyễn Tri Phương Ba 

Danh sách gồm 43 giáo viên đạt giải./. 
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